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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ BÌNH HIỆP, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;
Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;
Căn cứ Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/1/2008 của Liên Bộ: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;
Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu Bình Hiệp từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế;
Theo đề nghị của Chỉ huy tr­ưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại tờ trình số 518/TTr-BCHBP ngày 26/3/2012 về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế phối hợp hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư­ lệnh BĐBP;
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ BÌNH HIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (sau đây gọi là lực lượng chuyên ngành) và chính quyền địa phương tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An (sau đây gọi là cửa khẩu Bình Hiệp).

2. Khu vực cửa khẩu Bình Hiệp bao gồm:

a) Khu vực quá cảnh.

b) Khu vực kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện, hàng hóa khi xuất, nhập qua biên giới.

c) Khu vực nhà chờ làm thủ tục.

d) Khu vực làm thủ tục xuất, nhập của các cơ quan chức năng.

đ) Trụ sở làm việc của cơ quan chức năng và cơ quan liên quan.

e) Khu vực kho, bãi hàng tập kết chờ xuất khẩu, nhập khẩu.

g) Khu vực dành cho cửa hàng kinh doanh miễn thuế.

h) Khu vực dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

i) Khu vực bãi xe, bến đậu.

k) Khu vực cấm; khu vực khác.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Sự phối hợp hoạt động giữa các lực lượng chuyên ngành dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi lực lượng, cộng đồng trách nhiệm, vì mục đích chung, hỗ trợ lẫn nhau góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo thông thoáng, đúng pháp luật, phục vụ tốt chính sách hợp tác, mở cửa của nhà nước Việt Nam.

2. Việc phối hợp trong công tác nắm, kiểm soát, đánh giá, phân tích, kiểm tra tình hình liên quan ở địa bàn khu vực cửa khẩu phải được thực hiện một cách khách quan, đúng pháp luật, có hiệu quả thiết thực; bảo đảm tính chủ động, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, sự tôn trọng, đoàn kết thống nhất của các lực lượng tại cửa khẩu.

3. Trong phối hợp hoạt động phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, chống các hành vi xâm phậm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại; tránh hình thức, chồng chéo; góp phần xây dựng và bảo vệ nội bộ cho nhau.

4. Khi có tình hình vụ việc xảy ra trên khu vực cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất xử lý theo quy định của pháp luật và quy trình xử lý vụ việc; trường hợp tình hình, vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền thì cùng bàn bạc thống nhất và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 3. Phối hợp trao đổi thông tin, tình hình có liên quan
Các lực lượng chuyên ngành, UBND huyện Mộc Hoá chủ động phối hợp trao đổi cho nhau về thông tin, tình hình có liên quan tại khu vực cửa khẩu như sau:

1. Âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách và kinh tế nước ta ở khu vực cửa khẩu. Những chủ trương, chính sách của nước đối diện liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu có tác động ảnh hưởng đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo các cấp điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại; thông tin về các tổ chức đường dây, ổ nhóm đưa, đón người xuất nhâp cảnh trái phép đã và đang hoạt động trên địa bàn, cũng như âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Thông tin liên quan đến dịch bệnh, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, biện pháp giải quyết, đối phó của cơ quan cấp trên.

3. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành mình; các văn bản có liên quan đến hoạt động quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Điều 4. Phối hợp trong giao ban, xử lý tình hình, vụ việc xảy ra ở khu vực cửa khẩu
1. Định kỳ hàng tháng các lực lượng chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin và hoạt động của ngành mình liên quan đến cửa khẩu cho đồn biên phòng tổng hợp, báo cáo về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng để tổ chức hội nghị giao ban, tổng hợp, đánh giá và báo cáo về UBND tỉnh và Bộ, ngành trung ương.

2. Khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trong các lĩnh vực tại khu vực cửa khẩu, các lực lượng chuyên ngành có trách nhiệm thông tin cho nhau đồng thời báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp của mình để chỉ đạo giải quyết.

3. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu phát hiện có hành vi vi phạm về thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu…theo quy định, nếu thuộc lĩnh vực phụ trách của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn bạc, thống nhất giải quyết và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Trường hợp giữa các cơ quan, đơn vị có ý kiến khác nhau, không thống nhất được thì cơ quan chủ trì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

4. Phối hợp giúp đỡ lẫn nhau xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, phát hiện xử lý các vấn đề tiêu cực, những sơ hở thiếu sót trong quá trình làm nhiệm vụ.

Điều 5. Thời gian mở, đóng cửa cửa khẩu
1. Thời gian mở cửa khẩu bắt đầu từ 6 giờ 00 đến 22 giờ 00. Đối với các cơ quan Hải quan, kiểm dịch động vật, thực vật thì trong thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày còn phải bố trí người trực tại cơ quan mình để giải quyết những vấn đề liên quan đến ngành mình do Biên phòng thông báo.

2. Trong thời gian đóng cửa cửa khẩu, nếu có trường hợp đặc biệt như phương tiện chở người đi cấp cứu, truy bắt tội phạm, các vấn đề khác liên quan tới an ninh quốc gia theo đề nghị của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, UBND tỉnh giao cho Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định việc mở cửa cửa khẩu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
1. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới, quy chế xuất nhập cảnh như phát hiện đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả để xuất nhập cảnh, các đối tượng cấm nhập, cấm xuất, đối tượng chú ý nghiệp vụ, sử dụng hộ chiếu, thị thực hết giá trị…trong khu vực cửa khẩu.

2. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

3. Tiếp nhận, xác minh các tin tức về các đối tượng thường xuyên đưa đón người qua lại biên giới đánh bạc, đá gà. Phối hợp với cơ quan Công an có biện pháp giáo dục, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn trên.

4. Chỉ tiến hành kiểm tra, kiểm soát hàng hóa khi có cơ sở nghi vấn về an ninh, có thông báo của cấp trên hoặc những đối tượng do Hải quan bàn giao.

5. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh và các hành vi vi phạm khác liên quan tới các lĩnh vực của các ngành quản lý thì Bộ đội Biên phòng thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

6. Phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kịp thời tố giác các loại tội phạm.

7. Chủ trì phối hợp, thống nhất việc bố trí nơi làm việc của các ngành phù hợp với dây chuyền kiểm soát theo quy định. Thiết kế, lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và phân luồng trong khu vực cửa khẩu.

8. Việc mời lực lượng đối diện hoặc sang cửa khẩu biên giới nước đối diện để giao ban định kỳ, trao thư mời, phản kháng, phối hợp hiệp đồng bắt tội phạm, xác minh đối tượng, tham dự các lễ kỷ niệm phải được sự đồng ý của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh hoặc thực hiện theo kế hoạch được Biên phòng tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Hải quan Long An
- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngành, đảm bảo quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, tạo mọi điều kiện cho việc tăng trưởng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

- Chỉ đạo chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên ngành thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu để đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu.

- Phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các lực lượng chức năng về công tác nghiệp vụ thông quan hàng hóa. Cung cấp kịp thời những thông tin nghiệp vụ liên quan đến các loại tội phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực cửa khẩu.

- Khi phát hiện các hoạt động xuất nhập cảnh vi phạm các quy định của pháp luật tiến hành thông báo, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

- Tiếp nhận bàn giao những vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong khu vực cửa khẩu.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn Chi cục Thú y và Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm dịch động vật, thực vật xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

- Danh mục hàng hoá, danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch theo quy định. Cơ quan kiểm dịch động vật, thực vật tại cửa khẩu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm dịch động vật, thực vật xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật, thực vật từ nước ngoài nhập vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu xử lý các trường hợp vi phạm về kiểm dịch động vật, thực vật theo quy định pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế
- Trực tiếp chỉ đạo ngành y tế kiểm tra y tế tại cửa khẩu theo Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Tiến hành các thủ tục về khai báo y tế, kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu và thi thể hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới, giám sát bệnh truyền nhiễm trong khu vực cửa khẩu.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các cơ quan chuyên ngành lập dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp tại cửa khẩu Bình Hiệp để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan
Phối hợp thực hiện các quy định tại Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND huyện Mộc Hoá
1. Phối hợp với lực lượng chuyên ngành và đồn biên phòng tại cửa khẩu để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật trên địa bàn thuộc địa phương mình quản lý.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện phối hợp thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện tốt, có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động tại cửa khẩu, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền nêu gương, khen thưởng theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Điều 14. Tổ chức thực hiện
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp này, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết để UBND tỉnh xem xét quyết định./.

